Tuần 8
Thời gian: 25/10 – 30/10
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077)
I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
- Ngân khố, tài chính nguy ngập. Nội bộ mâu thuẩn. Nhân dân nổi dậy đấu tranh
- Vùng biên cương bị Liêu – Hạ quấy nhiễu
a. Mục đích xâm lược của nhà Tống
- Để giải quyết tình hình khủng hoảng trong nước nhà Tống xâm lược Đại Việt
b. Âm mưu xâm lược của nhà Tống
- Xúi dục Cham-pa đánh lên từ phía Nam
- Phía Bắc, nhà Tống ngăn cản mua bán, dụ dỗ tù trưởng dân tộc ít người
2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
a. Sự chuẩn bị của nhà Lý
- Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến
· Lý Thường kiệt cho quân đội luyện tập, canh phòng ngày đêm.
· Đánh bại ý đồ phối hợp của Tống với Cham-pa.
· Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương ‘‘ tấn công trước để tự vệ ’’. => Chủ trương độc đáo, sáng tạo
b. Diễn biến
- Tháng 10-1075 Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân tiến vào đất Tống.
- Quân bộ do Tông Đản và Thân Cảnh Phúc chỉ huy vượt biên giới đánh Ung Châu
- Quân thuỷ do Lý Thường Kiệt chỉ huy tiến vào  châu Khâm và châu Liêm. 
- Lý Thường Kiệt dẫn quân về bao vây thành Ung Châu, căn cứ chính của quân Tống.
c. Kết quả
- Sau 42 ngày quân ta đã hạ thành Ung Châu, tướng giặc phải tự tử.
d. Ý nghĩa
- Làm hoang mang và đẩy quân Tống vào thế bị động.
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Nhà Tống xâm lược nước ta nhằm mục đích gì?
A. Giải quyết tình hình khó khăn trong nước. 
B. Nối lại quan hệ hòa hiếu giữa hai nước
C. Tạo điều kiện phát triển buôn bán với nước ta
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 2: Để xâm lược nước ta nhà Tống đã có những âm mưu gì?
A. Xúi giục Cham-pa đánh lên từ phía nam
B. Phía bắc nhà Tống ngăn cản việc mua bán, di lại của nhân dân
C. Mua chuộc, dụ dỗ tù trưởng dân tộc ít người
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 3: Ai là người được cử làm tổng chỉ huy quân ta kháng chiến chống Tống?
A. Tông Đản
B. Thân Cảnh Phúc
C. Lý Thường Kiệt
D. Lý Đạo Thành
Câu 4 : Chủ trương nào được xem là chủ trương độc đáo sáng tạo của Lý Thường kiệt?
A. Phòng thủ để giặc đến rồi đánh
B. Tiến công trước để tự vệ
C. Cả 2 ý trên đều sai
D. Cả 2 ý trên đều đúng

Câu 5: Mục đích của cuộc tiến công sang đất Tống của quân ta là gì?
A. Xâm chiếm đất đai mở rộng lãnh thổ
B. Chiếm đoạt của cải
C. Bắt dân phu, cướp lương thực
D. Làm hoang mang và quân Tống vào thế bị động.
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II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076-1077)
1. Kháng chiến bùng nổ
· Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt để chống giặc.
· Cuối năm 1076, hơn 30 vạn gồm quân và dân phu do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy tiến vào nước ta. 
· Tháng 1-1077, đại quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta. 
· Quân thủy của chúng bị Lý Kế Nguyên chặn đánh nên không thể tiến sâu hỗ trợ đồng bọn
2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
· Chờ mãi không thấy thủy quân đến, quân Tống nhiều lần  tấn công quân ta
· Quân nhà Lý đã kịp thời phản công mãnh liệt, mưu trí, đẩy lùi chúng về phía Bắc
· Quân sĩ ngày một chán nản, mệt mỏi, chết dần..
· Cuối 1077, Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn vào trận tuyến của giặc, 
· Quân Tống thua to. 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống Lý Thường Kiệt đã làm gì?
   	A. Tập chung tiêu diệt nhanh quân Tống.
   	B. Ban thưởng cho quân lính.
   	C. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.
   	D. Cả 3 ý trên.

Câu 2: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?
  	 A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.
  	 B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.
  	 C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc.
  	 D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
Câu 3: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?
A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.
B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.
D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.
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